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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 
(TCCS 03-2026/VLK 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ hợp và các loại chi tiết lắp sẵn dùng làm trần nhôm do CÔNG TY 

TNHH VINLUXKING cung cấp.  

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT  

a. Nguyên liệu 

- Tấm trần, khung trần phải nguyên vẹn, không nứt, gãy, biến dạng, không trày xước, lồi lõm,… 

- Tấm trần được sản xuất chủ yếu từ  nhôm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về các yêu cầu cơ lý hóa của        

vật liệu theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt nam . 

- Hệ khung trần và phụ kiện đi kèm đều được sản xuất từ các loại thép mạ kẽm chất lượng cao. đạt tiêu                   

chuẩn về các yêu cầu cơ lý hóa của vật liệu theo tiêu chuẩn quốc tế và Việt nam .       

b. Yêu cầu về ngoại quan 

Đảm bảo tính thẩm mỹ: màu sắc, hoa văn đồng nhất, kích cỡ đúng yêu cầu,bao bì sạch đẹp, đủ số 

lượng, đúng chủng loại.  

TT Tên chỉ tiêu Mô tả  

1 Trạng thái Rắn 

2 Màu sắc Đơn sắc hoạc đa sắc 

3 Mùi Không 

c. Kích thước cơ bản: 

 Tổ hợp áp dụng cho trần nhôm Vinluxking 600 x 600 (mm) 

TT Tên sản phẩm Chiều dài 

(mm) 

Chiều rộng 

(mm) 

Chiều cao 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

1 Tấm Trần nhôm 

600 x 600 

600 ± 0.5 600 ± 0.5 20 ± 0.5   (0.65 – 1.0) ± 0.05  

2 Thanh Tam giác 3000 ± 1.0 27 ± 0.5 25 ± 0.5 0.30 ± 0.05 

3 Thanh C38 3000 ± 1.0 38 ± 0.5 10 ± 0.5 0.35 ± 0.05 

4 Thanh V nhôm 3000± 1.0 28 ± 0.5 20 ± 0.5   0.35 ± 0.05 

 Tổ hợp áp dụng cho trần nhôm Vinluxking Clip – in 450 x 450 (mm) 

TT Tên sản phẩm Chiều dài 

(mm) 

Chiều rộng 

(mm) 

Chiều cao 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

1 Tấm Trần nhôm 

450 x 450 

450 ± 0.5 450 ± 0.5 20 ± 0.5   (0.45 – 0.6) ± 0.05 

2 Thanh Tam giác 3000 ± 1.0 27 ± 0.5 25 ± 0.5 0.30 ± 0.05 

3 Thanh C38 3000 ± 1.0 38 ± 0.5 10 ± 0.5 0.35 ± 0.05 

4 Thanh V nhôm 3000± 1.0 28 ± 0.5 20 ± 0.5   0.35 ± 0.05 

 Tổ hợp áp dụng cho trần nhôm Vinluxking Clip – in 300 x 300 (mm) 

TT Tên sản phẩm Chiều dài 

(mm) 

Chiều rộng 

(mm) 

Chiều cao 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

1 Tấm Trần nhôm 

300 x 300 

300 ± 0.5 300 ± 0.5 1.8 ± 0.5   (0.40 – 0.8) ± 0.03  

2 Thanh Tam giác 3000 ± 1.0 27 ± 0.5 25 ± 0.5 0.30 ± 0.05 

3 Thanh C38 3000 ± 1.0 38 ± 0.5 10 ± 0.5 0.35 ± 0.05 

4 Thanh V nhôm 3000± 1.0 28 ± 0.5 20 ± 0.5   0.35 ± 0.05 



d. Chỉ tiêu chất lượng 

TT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết quả 

1 Chiều dày lớp sơn phủ của Tấm nhôm ASTM E376 - 19 81:109 

2 Độ bền lớp phủ (PP cắt ô) TCVN 2097:2015 Đạt 

3 Độ cứng TCVN197--1:2014 39,3 

4 Thử Kéo: 

 Giới hạn chảy                      MPa 

 Độ bền kéo đứt                    MPa  

 Độ dãn dài tương đối             % 

 

TCVN 197-1:2014 

     

165 

184 

2,0 

5 Thành phần hóa học 

Nhôm – Aluminum ( Al ) 

 

ASTM E1251-17a 

 

99% 

3. GHI NHÃN 

VINLUXKING  tuân thủ theo đúng nghị định NĐ89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa và các quy 

định nhà nước có liên quan: 

- Trên bao bì sản phẩm đều ghi rõ thông tin cụ thể như:  

 Logo thương hiệu  

 Tên thương hiệu: Trần Nhôm VINLUXKING,  

 Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY TNHH VINLUXKING 

 Số lượng, chủng loại, quy cách,…   

4. VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN 

-Vận chuyển nhẹ nhàng, không gây ra các va chạm mạnh làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 

-Kho chứa phải có mái che, khô thoáng, sản phẩm phải được đặt trên các pallet phẳng cách mặt nền tối 

thiểu 15cm.    

5. TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI 

- Tấm trần nhôm VINLUXKING được sản xuất với nguyên liệu chuẩn Nhôm không pha tạp các thành 

phần khác. 

- Tấm trần nhôm VINLUXKING đều được sơn bằng công nghệ sơn mới (công nghệ sơn tân tiến nhất 

hiện nay). Ưu điểm vượt trội của sơn là độ phủ đều, hoa văn tinh xảo, bám cực chắc, không bong tróc, 

màng sơn dai, chịu mài mòn, lau chùi được… (quí khách có thể thử bằng cách dùng tấm sơn tĩnh điện 

bẻ gập sẽ bị bong rộp sơn, còn tấm sơn công nghệ mớ sẽ không thể bong tróc).  

- Khung xương đều được sơn phủ kẽm, mạ lạnh chống ăn mòn, chống oxi hóa. 

- Tổ hợp trần khi thành phẩm nhẹ, có sự liên kết rất chắc chắn, đơn giản khi lắp đặt, không có hóa chất 

độc hại, an toàn với con người, thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng và có giá trị kinh tế cao,... 

- Trần nhôm VINLUXKING có tuổi thọ cao, chống chuột, chống mối mọt, chống oxi hóa, chống ẩm, 

chống cháy, chống nóng, siêu bền màu, cách âm tốt, tiêu âm tốt,…  

- Sản phẩm khi hoàn thiện có tính thẩm mỹ cao, sang trọng, đẳng cấp, có nhiều màu sắc để lưạ chọn. 
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